
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:  874  /QĐ-UBND ngày 15 /5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

  

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (16 TTHC) 

                                              
1 Phần in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung. 

T

T 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC sửa đổi, bổ 

sung (tên mới) 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 

Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC CHĂN NUÔI (06 TTHC) 

1 

1.0110

33.000.

00.00.

H37 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

sản phẩm xử lý chất thải 

chăn nuôi có chứa chất 

mới để khảo nghiệm, 

nghiên cứu khoa học, 

trưng bày tại hội chợ, 

triển lãm, làm mẫu phân 

tích tại phòng thử nghiệm 

hoặc sản xuất, gia công 

nhằm mục đích xuất khẩu 

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ 

sơ: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại 

thời điểm tiếp nhận  

+ Nộp hồ sơ qua BCCI hoặc 

qua môi trường mạng: 01 

ngày làm việc. 

- Thẩm định nội dung hồ sơ: 

07 ngày làm việc  

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/xã, phường. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Luật Chăn nuôi năm 

2018; 

- Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 13/2020/NĐ-

CP; 

- Nghị định 46/2022/NĐ-

CP; 

- Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân 

cấp 
2 

1.0110

30.000.

00.00.

H37 

Công nhận kết quả khảo 

nghiệm sản phẩm xử lý 

chất thải chăn nuôi 

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ 

sơ: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại 

thời điểm tiếp nhận  

+ Nộp hồ sơ qua BCCI hoặc 

qua môi trường mạng: 01 

ngày làm việc. 

- Thẩm định nội dung hồ sơ: 

13 ngày làm việc  

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 
2 

3 

1.0110

31.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất sản 

phẩm xử lý chất thải chăn 

nuôi 

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ 

sơ: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại 

thời điểm tiếp nhận  

+ Nộp hồ sơ qua BCCI hoặc 

qua môi trường mạng: 01 

ngày làm việc. 

- Thẩm định hồ sơ và cấp 

GCN: 12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/xã, phường. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Luật Chăn nuôi năm 

2018; 

- Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 13/2020/NĐ-

CP; 

- Nghị định 46/2022/NĐ-

CP; 

- Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

4 

1.0081

28.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện chăn nuôi đối 

với chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn 

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ 

sơ: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại 

thời điểm tiếp nhận  

+ Nộp hồ sơ qua BCCI hoặc 

qua môi trường mạng: 01 

ngày làm việc. 

- Thẩm định hồ sơ và cấp 

GCN: 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

- Luật Chăn nuôi năm 

2018; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 13/2020/NĐ-

CP; 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP 

- Thông tư 24/2021/TT-

BTC; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

5 

1.0081

26.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi đối với cơ sở 

sản xuất thức ăn chăn 

nuôi trên địa bàn (trừ 

trường hợp cơ sở sản xuất 

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ 

sơ: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: Tại thời điểm tiếp 

nhận  

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

- Luật Chăn nuôi năm 

2018; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 13/2020/NĐ-

CP; 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 
3 

thức ăn chăn nuôi xuất 

khẩu theo yêu cầu của 

nước nhập khẩu) 

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua 

BCCI hoặc qua môi trường 

mạng: 01 ngày làm việc. 

- Thẩm định hồ sơ và cấp 

GCN: 13 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

- Thẩm định hồ sơ và cấp 

Giấy chứng nhận: 13 ngày 

làm việc đối với trường hợp 

phải đánh giá điều kiện thực 

tế; 10 ngày làm việc đối với 

trường hợp không phải đánh 

giá điều kiện thực tế 

tỉnh/xã, phường. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP 

- Thông tư 24/2021/TT-

BTC; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

quyết 

TTHC 

6 

1.0081

22.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy phép nhập khẩu 

thức ăn chăn nuôi chưa 

được công bố thông tin 

trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ 

sơ: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: Tại thời điểm tiếp 

nhận  

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua 

BCCI hoặc qua môi trường 

mạng: 01 ngày làm việc. 

- Thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép: 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/xã, phường. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Luật Chăn nuôi năm 

2018; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 13/2020/NĐ-

CP; 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

II LĨNH VỰC THÚ Y (10 TTHC) 

1 
1.0113

25.000.

Cấp, điều chỉnh, cấp lại 

Giấy phép nhập khẩu, 
05 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

- Luật Thú y; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

Phân 

cấp 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 
4 

00.00.

H37 

xuất khẩu thuốc thú y, 

nguyên liệu làm thuốc thú 

y có chứa chất ma túy, 

tiền chất 

quả:  Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/xã, phường. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Nghị định số 

105/2021/NĐ-CP; 

- Thông tư số 12/2020/TT-

BNNPTNT; 

- Thông tư số 13/2022/TT-

BNNPTNT; 

- Nghị quyết số 

17/2026/NQ-CP; 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC; 

2 

1.0047

56.00.0

0.00.H

37 

Cấp Chứng chỉ hành nghề 

thú y 
03 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:   Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  tỉnh/xã, 

phường. 

- Cơ quan thực 

hiện:  Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Luật Thú y; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 35/2016/NĐ-

CP; 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

- Thông tư 101/2020/TT-

BTC; 

- Thông tư 64/2025/TT-

BTC. 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

3 

1.0025

49.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thuốc 

thú y (trừ sản xuất thuốc 

thú y dạng dược phẩm, 

vắc xin) 

07 ngày làm việc 

- Luật Thú y; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 35/2016/NĐ-

CP; 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP; 

- Nghị định số 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

 
5 

4 

1.0147

77.000.

00.00.

H37 

Gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

thuốc thú y (trừ sản xuất 

thuốc thú y dạng dược 

phẩm, vắc-xin) 

07 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

80/2022/NĐ-CP; 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

- Thông tư 101/2020/TT-

BTC; 

5 

1.0138

09.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thuốc 

thú y có chứa chất ma tuý, 

tiền chất (trừ sản xuất 

thuốc thú y dạng dược 

phẩm, vắc xin) 

- Trường hợp cấp mới: 

07 ngày làm việc.  

- Trường hợp cơ sở đã 

được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất thuốc thú y theo 

quy định của pháp luật 

về thú y hiện hành, khi 

có nhu cầu sản xuất 

thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, tiền chất 

cùng trên dây chuyền 

sản xuất thuốc thú y đã 

được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất: 05 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:   Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  tỉnh/xã, 

phường. 

- Cơ quan thực 

hiện:  Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Luật Thú y; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 35/2016/NĐ-

CP; 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP; 

- Nghị định số 

105/2021/NĐ-CP; 

- Nghị định số 

80/2022/NĐ-CP; 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

- Thông tư 101/2020/TT-

BTC; 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

 
6 

 

6 

1.0138

13.000.

00.00.

H37 

Sửa đổi Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

thuốc thú y có chứa chất 

ma tuý, tiền chất (trừ sản 

xuất thuốc thú y dạng 

dược phẩm, vắc xin) 

07 ngày làm việc 

7 

1.0024

09.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện nhập khẩu thuốc 

thú y 

07 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:   Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  tỉnh/xã, 

phường. 

- Cơ quan thực 

hiện:  Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn 

- Luật Thú y; 

-  Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định 35/2016/NĐ-

CP; 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP; 

- Nghị định số 

80/2022/NĐ-CP; 

-  Nghị định 32/2026/NĐ-

CP; 

- Nghị quyết 17/2026/NĐ-

CP. 

- Thông tư 101/2020/TT-

BTC; 

Cắt 

giảm 

thời 

gian 

giải 

quyết 

TTHC 

8 

1.0147

78.000.

00.00.

H37 

Gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện nhập khẩu 

thuốc thú y 

07 ngày làm việc 

9 

1.0016

86.000.

00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc 

thú y 

07 ngày làm việc 

10 

1.0147

79.000.

00.00.

H37 

Gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 

07 ngày làm việc 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

 
7 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI (01 TTHC) 

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

Số thứ tự tại Quyết định công bố của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

01 1.011032.000.00.00.H37 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

sản phẩm xử lý chất thải 

chăn nuôi  
 

Thủ tục hành chính có số thứ tự 02, Mục 

I Phụ lục I kèm theo Quyết định số 

229/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

Công bố Danh mục thủ tục  hành chính 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi, 

Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 17/2026/NĐ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa 

điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 
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